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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Independence - Freedom – Happiness 

______________ 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CURRICULUM VITAE 
 

(Dùng cho ứng cử viên được đề cử/ứng cử  

vào Ban kiểm soát BIDV, nhiệm kỳ 2022 – 2027/ Used for nominated/elected 

candidates to the BIDV’s Supervisory Board, 2022-2027 term).

  
I.  VỀ BẢN THÂN/ BACKGROUND INFORMATION 
 
1. Họ và tên khai sinh/ Full name: ……………………………..…………………………….. 
 
2. Họ và tên thường dùng/ Preferred name: ………………………..………………………… 
 
3. Bí danh/ Alias: ………………………………………………………………………. 
 
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ID number/Passport number: ……………………., cấp ngày/ 

issuance date .…..………… tại/at………………………… 
 
5.   Giới tính/ Gender: Nam/Male Nữ/Female 
 
6. Ngày tháng năm sinh/ Date of birth: …………………………………………………………. 
 
7. Nơi sinh/ Place of birth: ………………………………………………………………………. 
 
8. Quốc tịch gốc/ Original nationality: ………………………………………………………….. 
 
9. Quốc tịch hiện nay/ Current nationality: ……………………………………………………… 
 
10. Dân tộc/ Ethnicity: …………………………………………………………………………. 
 
11. Nguyên quán/ Hometown: ……………………………………………………………………. 

12. Địa chỉ/ Address:………………………………………………………………………………. 
 
13. Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có)/ Name of authorized representative (If 

applicable): ……………………………………………….  
 
14. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện/ Address of authorized representative (If 

applicable):………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

15. Số cổ phần được ủy quyền đại diện/ Number of shares 

authorized:……………………………………………………………………………………  
 
16. Trình độ văn hóa/ Highest degree obtained:………………………………………………...  
 
17. Trình độ chuyên môn (ghi rõ khóa học) Professional areas: ………………………………… 
 
18. Trình độ ngoại ngữ/ Language Proficiency:………………………………………………  
 
19. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp từ năm 18 tuổi): 

Work Experience (Employers, titles and jobs from 18 years old):  



 
…………………………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………………

…………...……………………………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………………… 
 

22. Khen thưởng/Awards: ………………………………………………………………….. 
 
23. Kỷ luật/ Penalization:…………………………………………………………………… 

 
24. Chức vụ công tác hiện nay/ Current position: …………………………………………... 

 

25. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Violations of law (If applicable): …………………  

………………………………………………………………………………………………… 

II. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ (chồng), anh chị em ruột, con)/ FAMILY 

INFORMATION (father, mother, spouse, siblings, children): 
 

Mối quan hệ/ 

Relations 
Họ và tên/ 

Full Name 
Tuổi/ 

Age 
Nơi công tác/ 

Employer 
Chức vụ/ 

Position 
     

     

     

     

     

     

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT/ LEGAL AGREEMENT  
 

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm  
trước pháp luật về bản khai này/ I commit not to violate any provisions of the current law 

and I am responsible for this declaration.  

 
Xác nhận/ Verification                    ….., ……………………….. 2024 

 
Người khai/Candidate 

 
                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú/Note: Sơ yếu lý lịch này phải được xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang 

làm việc tại pháp nhân), hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường 

trú (nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân).  

This curriculum vitae must be verified by the head of the employer (of which the candidate is 

employed), or people's committees of the commune or ward where the candidate registers for 

permanent residence (if the candidate is unemployed). 




